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Anz MAU HOP NAROXOL DA PHE DUYET

Hộp 2 vỉ x 10 viên nén
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CONGTY CO PHAN DƯỢC PHẨM 2/ - NADYPHAR ĐỂTUco TÊU ..o- :
NHÀMAY:930 C4, đườngC,KCN Cát Lái, cụm2, ĐỌC KỸ HƯỚNG DAN SỬ DỤNGTRƯỚCKHIDÙNG |

P.Thạnh Mỹ Lợi, Q.2, TP.HCM Bảoquản:Ởnhiệt độkhôngqué30°C, nơi khôráo, tránhánhsáng. |

S616 SX/ Lot: |
Sản xuất theo TCCS NSX/ Mfg: _
SDK: HD/Exp: —_—”

ce << CONG THUC:Ambroxol hydroclorid 30mg COMPOSITION: Ambroxol hydrochloride 30mg
po Tá được vd  l1viên nến INDICATIONS: ¬ Mã 1 tablet

Ị - Thuốc iêu chất nhầy đường hô hấp, dùng trong cc trang hyp: ˆ „eođen used innrerg ae cine
| Cácrối loạn cấpvà mạntính ở đườnghôhấp kèmtăng tiết dịch : Ce a : lồ
| phếquảnkhôngbìnhthường, đặcbiệttrong đềutrịviêm phế ¬. ố. ốẽẽ eieagcal
| quảnmạn,viêmphế quảndanghenvàhenphếquản. _P ise trestinent andii ive caseisi the
| -Sauphẫuthuậtvàcấpcứuđểtránhcácbiếnchứng ởphổi. ofpincercompletion. "
| LIEU DUNG: DOSAGE:
| Theo sự hướngdẫncủa Thầythuốc,trungbình: Recommendeddosageorasprescribedbythephysician, usually:
| ~Ngườilớnvàtrẻemtrên 10tuổi:Uốngmỗi lần 1viên,ngày 3 fin. - Adultsandchilđren > 10yearsold: Orally 1tab, 3timesdaily.
| ~ Trẻem 5 -10tuổi: Uống mỗi lần 1⁄2 viên, ngày 3 lần. -Children 5-10yearsold:Orally 1⁄ tab, 3timesdaily.
| Uốngvới nướcsaubữaăn.Giảmliềungày 2lần nếu đùngkéodài. Itshouldbetakenwithwater after meals, Reducedosage to

CHONG CHi ĐỊNH. THAN TRONG: :sepcs
| toa hướng dẫn sử dụng. INTRAIND! › =Lie "an Read the leaflet inside.

KEEP OUT OF REACH OF CHILDREN HÀ
CAREFULLY READ THE LEAFLET BEFORE USE ‘|

=Yo & STORAGE: Not morethan30°C, in dry place,protectfrom light. |

a is |
| | || | }

—. |  
nam 2012  

https://trungtamthuoc.com/



CONG TY CO PHAN DƯỢC PHẨM 2/9

MAU Vi NAROXOL
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MẪU NHÃN HỘP NAROXOL
Hộp 10 vỉ x 10 viên nén

Hộp †0vỉ x †Ũ viên nén
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NIDUPHIb 
CÔNG THỨC: Ambroxoi hyứrocloid 30mg
CHỈ ĐỊNH: Tá dược vd  lviênnén

- Thuốc tiêu chất nhầy đường hô hấp, dùng trong các
trường hợp: Các rối loạn cấp và mạn tính ở đường hô
hấp kèm tăng tiết dịch phế quản không bình thường,
đặc biệt trong điều trị viêm phế quản mạn, viêm phế
quản dang hen và hen phế quản.

- Sau phẫu thuật và cấp cứu để tránh các biến chứng
ở phổi.

CHỐNG CHỈ ĐỊNH. THẬN TRỌNG:
Đọc trong toa hướng dẫn sử dụng.

Sản xuất theo TCCS SDK:

NIDUPHIPR

cn COMPOSITION: Ambroxol hydrochloride 30mg

Excipient sqf 1 tablet
INDICATIONS:

- Mucolytic agent used in the treatment of acute and
chronic disorders of the respiratory tract accompanied
by excessive bronchial secretion, especially in chronic
bronchitis, asthmatic bronchitis and bronchial asthma

- Postoperative treatment and intensive case in the
prevention of pulmonary complications.

CONTRAINDICATIONS, PRECAUTIONS:

| Read the leaflet inside.

 

LIEU DUNG:
Theo sự hướng dẫn của Thầy thuốc, trưng bình:

- Ngườilớnvàtrẻemtrên10tuổi: Uống mỗi lần 1 viên,
ngày 3 lần.

- Trẻ em 5 -10 tuổi: Uống mỗilần 1⁄2viên, ngày 3lần. |
Uống với nước sau bữa ăn. Giảm lu ngay 2 Rin néu ding |
kéo dai. |
Dé XA TAM TAY CUA TRE EM |
ĐỌC KỸ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG TRƯỚC KHI DUNG
Bảoquản: Ởnhiệt độkhôngquá3ỨC, nơikhô ráo,tránhánh sáng.
S616 SX/ Lot:

NSX/ Mfg: |

HD/ Exp: |

amblisters x †Ũ tabs

DOSAGE: Recommended dosageor as prescribed by
the physician, usually:

- Adults and children > 10years old: Orally 1 tab,

3 times daily.

- Children 5 -10 years old: Orally 4 tab, 3 times daily.
It should be taken with water after meals. Reduce dosage
to 2 times daily in prolonged treatment.

KEEP OUT OF REACH OF CHILDREN
CAREFULLY READ THE LEAFLET BEFORE USE

STORAGE: Not more than 30°C, in dry place, protect from light.
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MẪU TỜ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG
VIÊN NÉN NAROXOL
 
 

 

NAROXOL
Viên nén

CÔNG THỨC:
Ambroxol hydroclorid 30 mg

Tá được: Cellactose 80, starlac,

magnesi stearat vừa đủ 1 viên nén

CHỈ ĐỊNH:
Thuốc tiêu chất nhầy đường hô hấp, dùng trong các trường hợp: Các

rối loạn cấp và mạn tính ở đường hô hấp có kèm tăng tiết dịch phế

quản không bình thường, đặc biệt trong điều trị viêm phế quản mạn,

viêm phế quản dạng hen và henphếquản.

Sau phẫuthuậtvà cấp cứu để tránh các biến chứng ở phổi.
CHỐNG CHỈĐỊNH:
Quá mẫnvới ambroxol.

Loétdạ dày tá tràng tiến triển.
THẬNTRỌNG:
Cần thận trọng với người bị loét đường tiêu hóa và các trường hợp ho ra

máu, vì ambroxol có thể làm tan các cục đông fibrin và làm xuất huyết

trổ lại.
TƯƠNGTÁC THUỐC:
Dùng ambroxol với kháng sinh (amoxycilin, cefuroxim, erythromycin,

doxycyclin,...) lầm tăng nông độ kháng sinh trong nhu mô phổi, chưa có
báo cáo về tươngtácbất lợi với cácthuốckhác trên lâm sàng
SỬ DỤNG THUỐC CHO PHỤ NỮ CÓ THAI VÀ CHO CON BÚ:
Chưa có tài liệu nói đến tác dụng xấu khi dùng thuốc trong lúc mang

thai cũng như chưa có thông tin về nồng độ của ambroxol trong sữa.

Tuy nhiên cần thận trọng tránh dùng ambroxol cho phụ nữ có thai và

cho con bú,nhấtlà trong 3 tháng đầu của thai kỳ.

TÁC ĐỘNG CỦA THUỐC LÊN KHẢ NĂNG LÁI XE VÀ
VẬN HÀNH MÁY MÓC: Thuốc không ảnh hưởng đến khả năng
lái xe hoặc vận hành máy móc.

TÁCDỤNGKHÔNGMONGMUỐN CỦA THUỐC:
Có thể xắy ra hiện tượng không dung nạp thuốc (đau dạ dày, buồn nôn,

nôn, dị ứng, phátban). Trong trường hợp này nên giẩm liễu.

CÁCĐẶCTÍNHDƯỢCLÝ:
Các đặc tính được lực học:

- Ambroxol là một chất chuyển hóa của bromhexin, có tác dụng và

công dụngnhư bromhexin là thuốc long đờm và làm tiêu chất nhầy.

- Ambroxol cắt đứt cầu nối disulfur của các glycoprotein của chất nhầy
lầm cho sự long đàm được dễ dàng. Ambroxol điều hòa sự tiết dịch

đường hô hấp, kích thích lysosome tiết lysozyme phân giải

mucopolysaccharid trong đàm. Ngoài ra, ambroxol còn làm gia tăng

sản xuất chất diện hoạt ở phổi và chất tương tự chất diện hoạt ở

niêm mạc xoang và tai mũi họng. Do đó ambroxol làm giảmtính nhầy,

làm cho sự long đàmđược dễ dàng và làm tăng sự thanh thải nhầy giúp

thông sạch đường hô hấp, các xoang, tai mũi họng

Các đặc tính dược động học:

- Ambroxol hấp thu nhanh và gần như hoàn toàn với liều điều trị.
Nông độ tối đa trong huyết tương đạt được trong vòng 0,5-3 giờ sau khi

dùng thuốc.

- Thuốc liên kết với protein huyết tương xấp xi 90%. Khếch tán nhanh

từ máu đến mô với nổng độ thuốc cao nhất trong phổi. Nửa đời

trong huyết tương từ 7-12 giờ. Khoảng 30% liều uống được thải qua

vòng hấp thu đầu tiên. Ambroxol được chuyển hóa chủ yếu ở gan.

Tổng lượng bài tiết qua thận xấp xỉ 90%.

QUÁ LIỀU VÀ XỬTRÍ:
Chưa có triệu chứng quá liễu trên người. Nếu xảy ra, cần điều trị

triệu chứng.

LIEUDUNG:

Theo sự hướng dẫn của thầy thuốc, trung bình:
- Người lớn và trẻ em trên 10 tuổi: Uống mỗi lần 1 viên, ngày 3 lần.
- Trẻ em5-10 tuổi: Uống mỗilần1⁄2viên, ngày 3 lần.
Uống với nước sau bữaăn. Giảmliều ngày2 lần nếu dùng kéo dai.

Trìnhbày: Hộp2 vỉx 10 viên

Hộp10 vỉx 10 viên

Điều kiện bảo quản:

6nhiệtđộ không quá 30°C, nơi khô ráo, tránh ánh sáng.

Handing: 36tháng kể từngày sản xuất.
Sảnxuất: TheoTCCS

ĐỌC KỸ HƯỚNG DẪN SỬDỤNG THUỐC TRƯỚC KHI DÙNG
NẾU CẦN THÊM THÔNG TIN, XIN HỎI Ý KIẾN THẦY THUỐC
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NADYPHAR
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